
Biểu số 96/CK-NSNN

Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung Dự toán  Quyết toán 
 So sánh

(%) 

A B 1 2 3=2/1

A TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ             1.308.274               1.376.650                   105,23 

I Thu ngân sách thành phố được hưởng theo phân cấp             1.041.410                  930.469                     89,35 

- Thu ngân sách thành phố hưởng 100%             1.041.410                  857.892                     82,38 

- Thu ngân sách thành phố hưởng từ các khoản thu phân chia                    72.577   

II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên                266.864                  263.560                     98,76 

1 Thu bổ sung cân đối                163.105                  163.105                   100,00 

2 Thu bổ sung có mục tiêu                  78.759                  100.455                   127,55 

3
Bổ sung nguồn 10% tiền sử dụng đất các dự án của tỉnh thu trên địa bàn 

thành phố
                 25.000                           -   

III Thu từ quỹ dự trữ tài chính   

IV Thu kết dư                         -                      85.408   

V Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang                         -                      97.207   

VI Thu cấp dưới nộp lên                             5   

B TỔNG CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ             1.308.274               1.295.052                     98,99 

 I Tổng chi cân đối ngân sách thành phố             1.308.274               1.231.126                     94,10 

 1 Chi đầu tư phát triển                619.368                  507.252                     81,90 

2 Chi thường xuyên                666.580                  695.016                   104,27 

3 Chi trả nợ lãi các khoản lãi do chính quyền địa phương vay   

4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính   

5 Dự phòng ngân sách                  22.326                           -   

6 Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương   

7 Chi nộp NS cấp trên                    28.858   

II Chi các chương trình mục tiêu

1 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

2 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

III Chi chuyển nguồn sang năm sau                    63.926 
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